
5. Vận tải hành khách của địa phương tháng 8

Thực hiện 

7 tháng 

năm 2013

Ước tính

tháng 

8/2013

Cộng dồn 8 

tháng đầu 

năm 2013

Tháng 

8/2013 so 

với tháng 

7/2013 (%)

8 tháng 

đầu năm 

2013 so 

với cùng 

kỳ năm 

2012 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 9.390 1.216 10.606 100,38 105,30

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 49 8 57 100,89 116,66

         Ngoài nhà nước 9.341 1.208 10.549 100,38 105,24

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 8.928 1.151 10.079 100,35 102,48

          Đường sông 461 66 526 102,08 222,50

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 570.972 83.560 654.532 100,19 102,46

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 11.495 1.775 13.270 100,94 116,19

         Ngoài nhà nước 559.477 81.785 641.262 100,17 102,21

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 570.644 83.511 654.155 100,18 102,43

          Đường sông 328 49 377 102,35 206,06

          Đường biển _ _ _ _ _



6. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 8

Thực hiện 

7 tháng 

năm 2013

Ước tính

tháng 

8/2013

Cộng dồn 8 

tháng đầu 

năm 2013

Tháng 

8/2013 so 

với tháng 

7/2013 (%)

8 tháng 

đầu năm 

2013 so 

với cùng 

kỳ năm 

2012 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 5.880 915 6.795 103,31 106,17

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 5.880 915 6.795 103,31 106,17

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 5.836 907 6.743 103,18 106,35

          Đường sông 44 7 51 108,56 86,41

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 372.731 56.384 429.115 102,86 105,90

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 372.731 56.384 429.115 102,86 105,90

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 363.714 54.897 418.611 102,81 106,54

          Đường sông 9.017 1.487 10.504 104,49 85,59

          Đường biển _ _ _ _ _


